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6. CONCLUSION
♦ Due to  the existence o f  negativ e pore-w ater pressure, the total cohesion forces increases. Also, 

the loss o f  soil m ass which located behind the retaining wall induces the crack Phis is a point that can 
be used to consider w hether the open trench needs to  be strengthened at a certain  depth o r not;

♦ Previous w orks assum ed that the distribution o f  the matrie sucn.m  is line arly decreased with 
the depth; consequently, the tolerances are normally higher than those in reality

♦ In this paper, the distribution o f  m atric suction is assum ed to he third o rd er polynom ial for 
determ ination o f  the depth o f  open trench w ithout supporting structure:

♦ As can be seen from num erical calculation:

- The m agnitude o f  k u  is nonlinearly increased with the level o f  g roundw ater table; however, 
once the level o f  groundw ater reaches the certain value, the value o f  kkc a lm ost constant 
and tends to reach the critical value;

- U nder the sam e conditions:
+ The value o f  kkc decreases with an increase o f effective friction angle;
+ The value o f  kkc does not significantly increase as the effective cohesion goes up;
+ The value ofkkc is notably increased as the pore-water pressure coefficient, k, increases.
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P hin  (ích njju\cn n h in  cj>  ra hò НЙ lun Iậi khu xực Tp. HÒ Cìii M inh cho  thầy đó  h  »V hình 
thanh vi phjt (псп (п т ; thin {!ion Jil. nhimg 1,11 xay ra dCrt nj;<,K VỚI bien độ lớn. lÿo псп những hổ MU 
trài bé n»J( đu  hình

Hicn rưi<ng Mít lun Ihưvmiỉ xáy  ra khi cử  đú tu i  >ìếu lố  sau d iy :

- NÀ) đ.it được cầu  i#o KVi cếc k v i  «li* xốp. kém ch4 (Ệ đ ộ  r in g  lớn. hç sỏ Ih im  lớn «ức lá dát kém 
chiu nư*v («ÚI lún tntt).

• N ư iv  liai (hônj: truog псп đ-ii ĩậo псп đón# chay ngầni. làm  cho vật liệu đál trư  псп m èm  yéu. 
/Ц11 đậi m il  Jk4i l e t  dò ũ c h  ra khói khỏi d i i .  «lé b | dỏng nước ngàni cuốn  đi. (ụo псп các hang rồng trong 
псп đ.it Micn luơng nẩy đuụv trọi li tie dựHg cùa xói ngầm. Như \ịy hiçn lưựng sụt lún xjy ra lá do lác 
dụnj; CUI XỐI ngắni

Một sắ  ItVI Jun tai khu v ụ t  Tp HÒ C hi M inh có  nguón góc nhỊn  ЦО D iy  l i  loại đài d ip  (9 0  псп 
псп сд а л  trinh Vi  dun# đ ẽ  cái U p m il  đưừiii! VÍU khi đák* ìủp các hệ «hóng htf tàng kỳ thuật đỏ  lh | nhữ  ÜÏ 
thống cắp (hivit nUW. cắc hỷ thỏog cáp n^ảm... Các loại đái nguon góc nhin lạo do k h ỏ n s  đ*l các У&1 
CÀU cu a  (hief ké. c1“  *—  w'  * ể- ể ‘ -  -— - . r i  Ề. ậẾ. .  . •  . .  :
(hạt set. bặt bụi), 
hiựn tượng XOI ngàni 
ỉxn J jf  lún ư<« nhãn l^ư.

p .W ‘*Mm* n
OiiMÌtroogtóneAneuùittđảom^khoínikhô^vàicéelichđÂiceeàc
Chóng ta cản  xấc đ inh  hinh  dáng dường cong »ún %i độiún c *  ^

Xa dưa vào xcm xtì hç ưvc tọe độ xo> ahu boh vi ■>

Hinh 2. Sơ đằ bi> tri cõng tnnh ngầm \ I]
/  - mật dứt ban đáu. 2  - đường ơ m Ị  lim: ì - «irtjr trink ngâm.

À\i  - chiêu cao còng trinh. H- fMint AM đật {óng trinh nỵám. ĩ  -goc 4nh bương

u .  Giái bài toán theo mò hình nền biến dạng deo

Dỏ« \  ỚI đ ầ t d ã  y iu .  SCI ch ứ a  ouòc thi lop <ш đa 4 w  d»cn u  h in g  mỏ hình dco (b tnh  H

Giả Ihu\vt linh toán. Chấp nhận mộ< số giá Aict a u  đi) khi paí báỉ u»n theo mồ hình Лл đầ 
biển dạng deo:

• Tại mật c it ngang bất kỳ ciu khoi đá phia ơén cỏog trinh ngâm nảm ngang ứ\i нд Нш \*v г» 

“*w nhau \ủ i một the tich đảt da bing chinh dải đá sụt vào duong him у  ầ  - 2 ị  С(х)Лг.С\x )  - hM 

^фсЬ  chuyên đũng;



/toợểi.ĩbt*1’ '■ ,ệ"IÉ'4.i»
t  hu\vn d|di Ibc» phương ưung Jứnjỉ сш лк  đi nóc trựr t»íp nín cởn# uinh «»*:•»-■'' >!*I luụn- 

•'on Iihii bấng «M |iUW*Ató đin Um nkng lip đi\ i liu-ч »,iề. M cùa d|vh chuyỉn đĂi .1 ... klioãii* 
ưõo« CUJ hãm. 0  5  •  s  1.0).

- Choyín diĩh npưig сил các đtém nim irtn tr\K «lòi *ưnj: >• t i  biíì)! 0
■ Khi «<a độ X n Ш  XJ tr\K «số« xứng thi độ lun (lín ;ể»i 0. lỉuitng cong lun (Ât
- C h u > r n  d K h  đ i t  c u a  m ỏ i  t n íử n #  P*Ú J i r r n  ПЧЧ ứ ư i n *  l u m  p h i n  (Л  c o  b i n  k h ữ n y  > ih  l iư ơ n u  

ti»i dicỉi ciniyév СШ các điẽm Hàm phú trín cua cic đưcm* hini phin tố cơ biln khác bói c,.'

...........V i - íy 1

1\\\ ^ »*x |

4 /  
5

■ ^  i ^
Hinh 3. Sơ đỏ lính lún theo mó Ịúnh dco 11J 

/- л«: mẠỉ jJt. 2- dưỡng hãm uỏrtg trinh ngòm), ỉ ■ JuimfỊ hãm phản tò сам ; lĩưtiìiỊ lún du líưiniỊỊ 
hám phán tồ ca sứ tao ra: f- Dmmỵ lún táng cộng do cõng tr in h  ngắm gảy ra; //- C h iê u  sàu đ ộ t  c ỏ n g  

trinh ngám iheo phưang trục vẵ l-chiéu dài dường hãm theo phmntịỉ trục X.
Đc micu ta quá trinh bicn dậng dào cùa đil đi (hĩnh 3) có thí sú dựng cic phương uinh cán bing 

ouđiy íl]:

ậ . + . Ặ .  + , ế& ẳ jr  + iy > „ t 
cV ’ õx ă dy r  * 
ởl'Ệ Õx\ Õv, n
d t  * v , ~ & * v ẳ ~ t y Ị S Y * ~ p ụ  v '

ĨH I+ Ể ..0
õx dy

(I)

Trong c ic  cóng thức (1): 7 -  độ  nhớt cùa mỏi trường; VÃ,Vf  • các ihảnh phản dịch chuyén; 

v : - toán  tứ  Laplace. X, Y hinh chi&i tống lực trên c ic  trục X và y; p  - m jt  độ cùa đá.

Khi x ic  dinh lũn tậi thới đicm  (giai đoạn) cuỏi cùa  q u i  (rinh (lịch chuycn cò  thẻ bò  qua thánh

phin . ' vả (coi vằ, V lã các hảm khòng đỏi theo thởi gian). Sử dụng các giA thi^t «rén. có théct ti
rũl ra Ihinh phần dKh chuyến đứng cbo một đicm Irẻn bé mật (у -  H ) ứng với mộl đường hầm phản tố

11-CO sờ s i lả Ị 1 Jể-

dsôx -  - A--th{co— )dx 
2 H (2)

'°°v và x*c ^  ( - \e\

11 I J

. cintừ-)cboUto»nHỏỉ>HinSu,dotí«*u»nh«»»km'*et» tKbi**” ' 2 1 . r 2

. h ị ,  ! ««d*dc<ịp*U>c*el4»vcchii»trtnV«iiBh V 

,  lJV- ̂  ky. . . cAch từ uvc IhÀn» đùn* dỉtt cò (h* * 1V< tụi cbợn bin» '■’t '  ' í' 4ầnh 141 0»*tn'ỉlip h  ’ nịtrtnhOĨvỏieíầeìàđKvertíéữMcik 
. ẳ

ЛЛ1 •*» ,ỉ"k ẩK"4

ị.c*e
i í

c4cvỉdụt‘»b«°*“  
tU*d'l' ũoầ,t ê:

h ‘t cho M »Om; e  -  0.20; loỊ -40MPa. e - f -  loì \0“ 4QMM»0-4.1- AOlỉra. H -  ỈOm.

ỉ (Jo  dối nứn* nia unh \  > 0; X -

liAng 2. Gi* U( Ih»y (ỉii theo 

100 150 100\.m 0 50 ỉ 00 >50 lão '0 0 210 4 20
&,wm 2,0 2.0 2.0 l ,* N í  I.OMQ \ , m 0.0 '^4 о.(МУч

1 2 .  V U ụ tinh  to á n  2 :

Theocếc giá  th ic t nliư  trong  vi du 1. tha> <1Ẳ» p 4 tn  0»-  2 .4 .6 .  * và K*c dinh s >44

Bảng  3. Cìii tti s ,w Ihay d<Si ibcv' Ш

(v rm ta n g  M

x,m
0) 0 50 100 ỈM) № :oo 210 220

2 2.0 2.0 l .w >  1.7615 1,(.W00 o . : w 0 . 0 ) ^
4 2.0 2 .0 2,0 1 . « «  1,9640 1.000 O.OJ59 0.0006
6 2.0 2 .0 2.0 2.0 l .W 0 1.0000 00144 0,00001

s 2,ọ 2,0 2,0 2,0 I .W J 1,0000 0 ,ĩ  \0*

У1 dụ tinh toán 3:
Giữ nguycn các uiả (ri nhu ở vi du tinh tóto I. thay dò» m  11 * 10.20. '0  Vi  40 m фпЬ Ss, 

(bMg4)



В дпс4 . Ü U 1X1 S.  ̂ Î- '.Ể' .. .

X, TU
H. m 0 50 100 150 190 300 210 220

10 2,0 2,0 : .o 2,0 1,9993 1.000 O.OÛÛ6 0.2.10*

20 2,0 2.0 2J0 I.99W 1,9640 1.000 0.0006

50 2.0 2.0 2,0 ÌS 9 9 9 1.8700 1.000 0  12^9 0.00%
40 2.0 2,0 I . 9 W I . 9 W 1,7615 1.000 0.2Л84 0.0359

5. K é t  lu ậ n

- Lun sụt be m ịt đ it cản liền \Ỡ1 quá trinh X& ngẩm, quá trinh khai ihác kbôog g ia i  ngẩm tại 
vùng d it >èu. đát h*t mịn. độ rồng lớn. dẻ bị cuón theo dong Lạo nên MÕng rồng.

- Lun sụt mẶí đ it cõ thò xấc định hing  mô hình đ it đa có bỉẽn dạng deo VỚI gia thiẻt lã XÓI ngâm 
lậO nèn  m ột khvxmc tròng  rỏng  như  khi xày  đựng  còng  trinh  ngâm  trong  lòng  đàt.

- \ ư  dụng mò hình đài đa có bien dạng dèo  đè tinh toán minh họa sổ cho thấy:

- Dưcmg cong lun trên mật đ it  do tồn tại khòng cian ncầm  cỏ giã trị cực đại S(x) 2,0 lại X = 0. 
Gia 01 n i)  sẽ »ỉianì dằn khi X tien П1 biên theo chiều dải công trình neam.

- Tn sò lõn nhàt сил độ lun phụ thuộc nhicụ vào chiều cao khoánc khònc M (chiều cao cỏne trinh 
M i. phưưng pháp chòng giữ khi đào và các yểu tồ đ|3  chẩt của mỏi trường.

- Đường cong lũn sụt có dạng hàm tan« hypcrbolic.
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Ị í h ậ n dại nl

cóxhềxerr, Ь Я Й

bâng С *  ci*i,Y 
phản riêng  p h i"  
1925 cho đcn П31 
tajti vì m ỏ  la  sáa 
Idiia cạnh: a) khí. 
nước). Ibời g a n  
thiên theo  thòi g 
đo thi cỏngívim ; 
(epistemic uncer 
lời eiãi sổ  ho Ịc  I 
nhản dạng  nhữnj 
và chuản  bị hướ

Từ khóa: Bấc th  
pháp đồng  nhất

1Ệ Mờ đầu

Bấc thẩm ỉà ct 
giãi bải toán theo đu 
xem như lạo một sự t 
bảc (D.T Bergado vỉ 
gịã thiết có  p h ằ n  Kế 1 
'ật liệụ đồng nhẩútii 
W  đồi, chuyển đổi 
phàng thông thưòng 
mạnh ràng cho đến 
Phàng mà thòi) thi с  
"Shiệm là thấmđứn 
*  «hù yêu  n h ư  bai

c ẳ*t« .-t N g h i ê l í  c ù u  n  

khV  gi* v * I

S ÿ  f S n i h
^ l in  c ậ y  c u a  g




